
PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0056  – 10 - 00) 

 

STT Chủng loại quạt Kiểu quạt 

 Cấp bảo 

vệ chống 

giật điện 

Thông số kỹ thuật 

1 Quạt đứng cỡ trung  ĐQ-FSS14 II 220V/50Hz/52W 

2 Quạt đứng lớn ĐQ-FHS16 II 220V/50Hz/45W 

3 Quạt đứng công nghiệp ĐQ-FIS18 II 220V/50Hz/60W 

4 Quạt bàn ĐQ-FD12 II 220V/50Hz/40W 

5 Quạt hộp ĐQ-FBW12 II 220V/50Hz/38W 

6 Quạt treo ĐQ-FBW16 II 220V/50Hz/58W 

7 Quạt treo công nghiệp ĐQ-FIW18 II 220V/50Hz/45W 

8 Quạt sưởi Ceramic ĐQ-FSH14 II 220V/50Hz/600-800W 

9 Quạt sưởi Halogen ĐQ-FSH14H II 220V/50Hz/600-800W 

 

 


